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PHẦN VÍ DỤ VỀ LẬP DỰ TOÁN VÀ GIAO DỰ TOÁN
Ví dụ 1: Đảng bộ cơ sở xã A, thuộc địa bàn khu vực đồng bằng, có 10 chi bộ trực thuộc và 350 đảng viên, mức lương tối thiểu để lập dự toán là 1.050.000đ; lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 90% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Công ty đóng tại địa bàn hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong năm 252.900.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 4.000.000đ, của đảng bộ là 1.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đại hội, giả định năm nay lập dự toán là 50.000.000đ.
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
6, Chi khác 102.900.000đ, được tính như sau:
- 30 đảng viên = 15.750.000đ
- 70 đảng viên x 420.000đ = 29.400.000đ
- 100 đảng viên x 315.000đ = 31.500.000đ
- 100 đảng viên x 210.000đ = 21.000.000đ
- 50 đảng viên x 105.000đ = 5.250.000đ
Tổng dự toán chi của đảng bộ trong năm là (1+2+3+4)= 252.900.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 252.900.000 - 11.000.000đ = 241.900.000đ
(Hai trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)
Ví dụ 2: Đảng bộ cơ sở xã A ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc địa bàn khu vực III, khu vực II theo quy định của cơ quan có thẩm quyền có 10 chi bộ trực thuộc và 350 đảng viên, mức lương tối thiểu để lập dự toán là 1.050.000đ: lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 90% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Công ty đóng tại địa bàn hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong năm 386.850.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 4.000.000đ, của đảng bộ là 1.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ 81.050.000đ, gồm:
- Hỗ trợ 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đại hội, giả định năm nay lập dự toán là 50.000.000đ.
- Hỗ trợ chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn;
3.150.000đ x 10 chi bộ = 31.050.000đ.
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
6, Chi khác: 205.800.000đ, được tính như sau:
- Kinh phí của đảng bộ:
- 30 đảng viên = 15.750.000đ
- 70 đảng viên x 420.000đ = 29.400.000đ
- 100 đảng viên x 315.000đ = 31.500.000đ
- 100 đảng viên x 210.000đ = 21.000.000đ
- 50 đảng viên x 105.000đ = 5.250.000đ
Cộng 1 lần = 102.900.000đ
Do thuộc khu vực khó khăn lên được gấp 2 lần
102.900.000 x 2 = 205.800.000đ.
Tổng cộng dự toán chi là (1+2+3+4) = 386.850.000đ.
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 386.850.000 - 11.000.000đ = 375.850.000đ
(Ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
Ví dụ 3: Đảng bộ cơ sở B có 10 chi bộ trực thuộc và 350 đảng viên, thuộc loại hình trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị trong lực lượng vũ trang trong điều kiện bình thường: mức lương tối thiểu để lập dự toán là 1.050.000đ: lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 70% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Tổ chức hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong 197.650.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 4.000.000đ, của đảng bộ là 1.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ: không
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
6, Chi khác 97.650.000đ, được tính như sau:
- 30 đảng viên = 10.500.000đ
- 70 đảng viên x 420.000đ = 29.400.000đ
- 100 đảng viên x 315.000đ = 31.500.000đ
- 100 đảng viên x 210.000đ = 21.000.000đ
- 50 đảng viên x 105.000đ = 5.250.000đ
Cộng = 97.650.000đ
Tổng cộng (1+2+3+4) là = 197.650.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 197.650.000 - 11.000.000đ = 186.650.000đ
(Một trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
Ví dụ 4: Đảng bộ cơ sở B có 10 chi bộ trực thuộc và 350 đảng viên, thuộc loại hình trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị trong lực lượng vũ trang, thuộc địa bàn khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở địa bàn khu vực III, khu vực II: mức lương tối thiểu để lập dự toán là 1.050.000đ; Iập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 70% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Tổ chức hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong năm là 295.300.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 4.000.000đ, của đảng bộ là 1.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ: Không
5. Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
6, Chi khác 195.300.000đ, được tính như sau:
- 30 đảng viên = 10.500.000đ
- 70 đảng viên x 420.000đ = 29.400.000đ
- 100 đảng viên x 315.000đ = 31.500.000đ
- 100 đảng viên x 210.000đ = 21.000.000đ
- 50 đảng viên x 105.000đ = 5.250.000đ
Cộng = 97.650.000đ
Do thuộc khu vực khó khăn II và III lên được gấp 2 lần (97.650.000đ x 2 = 195.300.000đ)
Tổng cộng (1+2+3+4) là = 295.300.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 295.300.000 - 11.000.000đ = 284.300.000đ
(Hai trăm tám mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn)
Ví dụ 5: Đảng bộ cơ sở doanh nghiệp nhà nước E có 1.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 350 đảng viên (tỷ lệ đảng viên/cán bộ, nhân viên là 35%. Quỹ lương trong năm là 60.000.000đ. Lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 70% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Tổ chức hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong năm là 460.000.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 3.000.000đ, của đảng bộ là 2.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ: Không
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
4.2 Chi khác: 60.000.000.000đ x 0,6% = 360.000.000đ.
Tổng cộng (1+2+3+4) là = 460.000.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 460.000.000 - 11.000.000đ = 449.000.000đ
(Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn)
Ví dụ 6: Đảng bộ cơ sở doanh nghiệp nhà nước B có 1.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 240 đảng viên (tỷ lệ đảng viên/cán bộ, nhân viên là 24%. Quỹ lương trong năm là 60.000.000đ. Lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 70% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Tổ chức hỗ trợ 1.000.000đ.
B - Về dự toán chi trong năm là 400.000.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 3.000.000đ, của đảng bộ là 2.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ: Không
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
4.2 Chi khác: 60.000.000.000d x 0,5% = 300.000.000đ.
Tổng cộng (1+2+3+4) là = 400.000.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 400.000.000 - 11.000.000đ = 389.000.000đ
(Ba trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn)
Ví dụ 7: Đảng bộ cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước B có 1.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 350 đảng viên, mức lương tối thiểu tại thời điểm để lập dự toán là 1.050.000đ (Đảng bộ này không được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí mà do cấp ủy cấp trên cấp: lập dự toán như sau:
A- Dự toán thu trong năm 11.000.000đ, gồm:
1- Đảng phí được trích giữ lại: giả định trong năm Đảng bộ số tiền đảng phí được trích lại theo tỷ lệ 70% là 10.000.000đ
2- Thu khác: giả định Đảng bộ được một Tổ chức hỗ trợ 1.000.000đ
B - Về dự toán chi trong 197.650.000đ, gồm:
1, Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: căn cứ vào quy định về số lượng, đơn giá, loại để tính. Giả định năm nay lập dự toán là 5.000.000đ (trong đó mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo địa phương cấp cho chi bộ trực thuộc 4.000.000đ, của đảng bộ là 1.000.000đ).
2, Chi tổ chức đại hội của Đảng bộ: căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng giả định năm nay lập dự toán là 20.000.000đ.
3, Chi khen thưởng:
Căn cứ vào các quy định về khen thưởng và mức tặng thưởng kèm theo, giả định năm nay lập dự toán 15.000.000đ, gồm:
- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng 14.000.000đ.
- Mua khung, giấy khen,... : 1.000.000đ
4, Chi hỗ trợ: không
5, Chi phụ cấp cấp ủy giả định tính theo số lượng cấp ủy viên là 60.000.000đ.
6, Chi khác 97.650.000đ, được tính như sau:
- 30 đảng viên = 10.500.000đ
- 70 đảng viên x 420.000đ = 29.400.000đ
- 100 đảng viên x 315.000đ = 31.500.000đ
- 100 đảng viên x 210.000đ = 21.000.000đ
- 50 đảng viên x 105.000đ = 5.250.000đ
Cộng = 97.650.000đ
Tổng cộng (1+2+3+4) là = 197.650.000đ
C- Kinh phí được cấp chênh lệch là 197.650.000 - 11.000.000đ = 186.650.000đ
(Một trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

